QUẢN LÝ SÂU BỆNH HẠI & CỎ DẠI CÂY ĐIỀU
I. SÂU HẠI 

1. Sâu đục ngọn (Alcidodes sp.).

1.1. Đặc điểm hình thái

- Trưởng thành: Cơ thể thon dài 8 - 12 mm, màu nâu đen, đầu kéo dài thành một cái vòi cứng và hơi cong. Cơ thể có những u lồi hoặc lõm rất đặc biệt.
- Trứng có màu kem, hình bầu dục.
- Sâu non không có chân, đầu và bụng rất phát triển, cơ thể có màu hơi vàng, đầu màu nâu. Sâu non đẫy sức hóa nhộng ngay trong chồi non. Trứng và sâu non nằm trong đường hầm do trưởng thành đục trong lõi chồi non.
- Nhộng dạng nhộng trần, màu vàng kem.
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Vòng đời của sâu đục ngọn (bọ phấn đầu dài) khoảng 45 - 53 ngày. Sâu có thể phát triển 3 lứa/năm, trưởng thành xuất hiện nhiều nhất vào tháng 1,5 và tháng 9. 

Hình 4.1: Các pha phát dục và triệu chứng gây hại của sâu đục ngọn
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1.2. Tập quán sinh sống và gây hại
- Trưởng thành dùng vòi đục 8 - 10 lỗ vào gần ngọn chồi non để đẻ trứng. Lỗ đục mới có dịch màu trắng sữa sau chuyển sang màu vàng nâu. Trứng đẻ theo từng ngăn, có nhiều trứng/chồi.
[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


- Ấu trùng nở ra và đục vào thân cây cắn phá làm phần trên của ngọn bị héo xanh sau đó chuyển màu nâu đen và ngọn bị khô chết.
Hình 4.2: Vết đục trên chồi điều do sâu đục ngọn gây ra
1.3. Biện pháp phòng trừ
- Biện pháp canh tác: Phát hiện sớm chồi bị sâu đục, cắt đem chôn hoặc đốt.
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- Biện pháp sinh học: Bảo vệ thiên địch để hạn chế sự xuất hiện, gây hại của sâu đục ngọn. Thiên địch chủ yếu của sâu đục ngọn điều là kiến vàng và 2 loài ong ký sinh sâu non, 01 loài ong ký sinh trứng (chưa xác định được tên khoa học).
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Hình 4.3 . Kiến vàng đang bắt sâu đục chồi

Hình 4.4 . Ong ký sinh sâu đục chồi

- Biện pháp hóa học: Thường xuyên kiểm tra, phòng trừ kịp thời bằng thuốc BVTV vào các thời điểm cây ra các đợt lộc non, hay phun vào cao điểm có mật độ sâu trưởng thành cao (tháng 1,5,9) 

Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam hiện hành có đăng ký phòng trừ sâu đục ngọn hại điều. Một số loại thuốc bán phổ biến tại Lâm Đồng gồm: Emamectin benzoate (Danobull 50WG); Quinalphos (Kinalux 25EC, Quiafos 25EC, Quilux 25EC).
2. Bọ xít muỗi (Helopeltis theivora, Helopeltis antonii)
Tại Lâm Đồng có 2 loài bọ xít muỗi (BXM) gây hại, phổ biến là bọ xít muỗi xanh (Helopeltis theivora) và loài bọ xít muỗi đỏ (Helopeltis antonii) ít phổ biến hơn.
2.1. Đặc điểm hình thái 
2.1.1. Bọ xít muỗi đỏ (Helopeltis antonii)
- Trưởng thành: Giống con muỗi, cơ thể màu nâu dài 6 – 8 mm, đầu đen, bụng màu xanh.
- Sâu non: Hình dạng giống bọ xít muỗi trưởng thành nhưng cánh ngắn và kích thước nhỏ hơn. 
- Trứng: Có màu trắng kem, kích thước nhỏ và có hai sợi tơ mảnh, trứng đẻ sâu [image: image9.jpg]


trong mô lá non.
Hình 4.5: Vòng đời bọ xít muỗi đỏ
2.1.2. Bọ xít muỗi xanh (Helopeltis theivora)
- Trưởng thành: Hình dáng giống con muỗi, màu xanh lá mạ hay lá cây. Cơ thể thon dài, con cái dài 6,5 - 7mm, con đực dài 5,5 - 6mm. Đầu màu nâu, mắt kép màu nâu đen. Râu đầu dài quá thân. Cánh trước màu xám có đốm đen, ở con cái có viền mép cánh màu vàng. Ba đôi chân màu vàng nâu sẫm.
- Trứng: Hình bầu dục, hơi phình to ở giữa, màu trắng trong, sắp nở có màu vàng da cam. Phía đầu nhỏ của trứng có 2 sợi lông dài không bằng nhau, nhô ra ngoài mô cây. Trứng nằm trong mô non hoặc gân giữa lá non.
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- Sâu non: có 5 tuổi, tuổi 1 màu vàng có nhiều lông, cuối bụng cong lên phía lưng. Các tuổi sau có màu xanh vàng. Tuổi 5 cơ thể dài 4,3 - 5 mm, màu xanh vàng. Hai mắt màu nâu, chùy và mầm cánh màu vàng phía cuối có viền đen, mầm cánh phủ hết đốt bụng thứ 4.

Hình 4.6: Các pha phát dục của BXM xanh
2.2. Tập quán sinh sống và gây hại
- Ký chủ của BXM: Ngoài hại điều bọ xít muỗi còn hại trên cây chè, ca cao, mận, ổi… 
- BXM thường xuất hiện, gây hại vào sáng sớm (trước 9 giờ) và chiều tối (sau 16 giờ).Trong năm, gây hại từ tháng 10 - tháng 5 năm sau, giảm hoạt động trong mùa mưa. Hại nặng vào tháng 12 - 2 khi cây điều ra hoa rộ và có quả non sau đó giảm mật độ và tăng mạnh vào giai đoạn cây đậu trái từ tháng 4 -  5.
- Bọ xít muỗi non và trưởng thành gây hại trên các bộ phận non của cây như lá non, chồi non, cánh hoa và cả trái non của cây điều. Bọ xít muỗi dùng vòi châm vào phần mô mềm của cây, ban đầu vết chích giống như vết thương  bị mọng  nước, sau đó bị khô và thâm đen lại. 
+ Trên lá non, chồi non: vết chích là những vết chấm màu nâu đen có góc cạnh, hại nặng sẽ làm phiến lá bị cong và có hình dáng khác thường.
+ Trên hoa, trái: các chùm hoa bị hại sẽ bị thối khô.
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+ Trên hạt điều non: hạt điều bị hại có nhiều vết đốm nâu đen, nhăn nheo và khô ngay trên cuống quả hoặc quả sẽ bị dị dạng. 
Hình 4.7: BXM  gây hại chồi non               Hình 4.8: BXM gây hại trái điều
2.3. Biện pháp phòng trừ

- Biện pháp canh tác: Vệ sinh đồng ruộng để vườn điều thông thoáng, đặc biệt các vườn điều ở mép rừng hoặc vườn điều trồng xen với cây ca cao, mận, ổi…
Bón phân N.P.K cân đối, không bón quá nhiều phân đạm, tăng phân kali vào thời kì cây điều ra đọt non, chồi hoa và quả non.
- Biện pháp sinh học: Bảo vệ các loài thiên địch của bọ xít muỗi như kiến vàng, bọ xít ăn sâu, bọ ngựa và nhện trong đó kiến vàng là thiên địch hữu hiệu nhất. Kiến vàng ăn bọ xít muỗi ấu trùng và trưởng thành, xua đuổi ngăn cản trưởng thành BXM ăn hoặc đẻ trứng trên đọt non.
- Biện pháp hóa học: Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam hiện hành có một số loại thuốc đăng ký phòng trừ bọ xít muỗi như:

+ Abamectin (Abamine 3.6EC, Plutel 5EC, Reasgant 3.6EC, 5WG,...);
+ Acetamiprid (Motilan 20SP, Secso 500WP);

+ Alpha-cypermethrin (Alpha 10EC, Fascist 5EC, FM-Tox 25EC, Motox 5EC);

+ Cypermethrin (Sherbush 25EC, Tungrin 25EC, Wamtox 100EC);

+ Emamectin benzoate (Tasieu 1.9EC, Tungmectin 5EC).

Lưu ý: Nên phun thuốc theo hình xoáy trôn ốc, vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát.
3. Xén tóc nâu đục thân (Plocaederus obesus; Plocaederus ferrugenius).
3.1. Đặc điểm hình thái 
- Trưởng thành: 
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+ Trưởng thành là một loài xén tóc, màu nâu hạt dẻ, dài khoảng 40 mm.
+ Hàng năm trưởng thành xuất hiện từ tháng 1 đến tháng 5.

+ Trưởng thành hoạt động vào ban đêm để giao phối và đẻ trứng. Mỗi con cái có thể đẻ từ 60 – 90 trứng.
- Trứng: 
+ Thường được đẻ trên những cây điều lâu năm (> 4 - 5 năm tuổi) những kẽ nứt hoặc vết thương ở vỏ cây.      
Hình 4.9: Vòng đời xén tóc nâu hại điều
+ Trứng thường được đẻ trên thân cây trong khoảng 1m tính từ mặt đất          

+ Trứng hình bầu dục, kích thước 4 x 1,4 mm, màu kem.
- Sâu non:  Không có chân.  Kích thước: 0,4 – 6 cm.
- Nhộng: Nhộng nằm trong bọc kén, màu nâu vàng.
3.2. Tập tính sinh sống và gây hại 
- Xén tóc ưa thích gây hại cây điều trên 5 năm tuổi. Cây bị hại có những lỗ nhỏ ở vùng gốc thân cây, sùi nhựa dẻo và mùn cưa qua các lỗ đục, bộ lá có màu úa vàng, dễ rụng, cành thường bị khô rất nhanh,  có thể  làm chết cây hoàn toàn
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- Sâu non nở ra đục vào phần mô vỏ cây, ăn các mô gỗ, tạo thành những đường hầm nhiều ngóc ngách không theo định hướng trong thân cây. Sâu non phát dục được trong cả những cây khô. 
Hình 4.10: Triệu chứng gây hại                     Hình 4.11: Cây điều bị hại nặng

4.3. Biện pháp phòng trừ

Do sâu đục vào bên trong thân hoặc rễ cây để sinh sống nên rất khó trị. Vì vậy cần thường xuyên theo dõi cây trồng để phát hiện sớm và xử lý kịp thời bằng biện pháp phòng trừ tổng hợp:

- Biện pháp canh tác: 
+ Tỉa bỏ, đốt những cành, cây bị hại nặng để hạn chế nơi đẻ trứng của xén tóc
+ Dùng vôi + phân bò + đất sét quét lên gốc cây để ngăn trưởng thành đẻ trứng.
+ Khi sâu mới phá hoại ngoài phần vỏ thì bóc vỏ chỗ sâu đục để diệt sâu.
+ Nếu thấy trên thân chảy mủ màu trắng, gạt lớp mủ sẽ thấy lỗ sâu đục, dùng dây kẽm moi theo đường đục để diệt sâu hoặc trộn thuốc trừ sâu với đất sét trét vào lỗ đục. 
+ Những cây có mủ xì ra màu đen, bị hại nặng cây kém sinh trưởng, khó phục hồi thì chặt đốt tiêu hủy  tránh lây lan.
+ Đối với những cây đã bị tái nhiễm trong nhiều năm, dùng dao cạo bỏ phần vỏ bị hại theo đường hầm, bắt và giết ấu trùng.
- Biện pháp sinh học: Bảo vệ một số thiên địch của xén tóc đục thân như ong ký sinh, kiến vàng, nấm xanh Metarhizum sp. ký sinh nhộng.
- Biện pháp hóa học: Thuốc trừ sâu chỉ có hiệu quả khi sâu non mới đục vào cây. Khi phát hiện sâu đục, cần cạo sạch phần vỏ bị hại, phân của ấu trùng và quét quanh gốc trong khoảng 1m tính từ mặt đất bằng một trong các loại thuốc sau: Abamectin (Tungatin 3.6 EC); Dimethoate (Nugor 40EC); Abamectin + Matrine (Amara 55EC).
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Ngoài ra có thể sử dụng đồng – vôi (1 phần CuSO4: 4 phần CaO: 15 phần nước) quét quanh gốc để giảm sự đẻ trứng của xén tóc. 
Hình 4.12: Làm sạch vết thương            Hình 4.13: Quét dung dịch Bordeaux 
4. Sâu đục cành (Rhytidodera bowringii)
4.1. Đặc điểm hình thái, tập quán sinh sống và gây hại

- Trưởng thành là loài xén tóc màu nâu thường đẻ trứng trên các chồi ra hoa, quả đã khô của năm trước hoặc các chồi ngừng sinh trưởng. 
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- Sâu non sau khi nở đục một đường hầm từ ngọn chồi xuống các cành lớn hơn, thậm chí đến lõi thân chính. Sâu non đục các lỗ cách khoảng đều nhau khoảng 20 – 25cm dọc theo cành bị đục để thải phân và thở.
Hình 4.14: Các pha phát dục của sâu đục cành Rhytidodera bowringii
4.2. Biện pháp phòng trừ
- Biện pháp canh tác: Thường xuyên theo dõi để phát hiện sớm triệu chứng gây hại của sâu đục cành vào tháng 7- 8. Cắt các cành có triệu chứng hại, chẻ ra và giết ấu trùng bên trong.
- Biện pháp vật lý: Dùng bẫy đèn để thu hút trưởng thành đến bắt và tiêu diệt.
- Biện pháp hóa học: Đối với các cành lớn hoặc thân đã bị đục, tìm 2 lỗ thoát chất thải ở vị trí thấp nhất, dùng ống tiêm dung dịch thuốc trừ sâu xông hơi vào đường hầm sau khi đã gạt bỏ chất thải, sau đó bịt lỗ đục lại bằng đất sét.
Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam hiện hành có một số loại thuốc đăng ký phòng trừ sâu đục cành hại điều như: Emamectin benzoate (Angun 5WG); Cypermethrin + Dimethoate (Nugor super 450EC).
5. Sâu đục trái và hạt (Thylocoptila  paprosema)
5.1. Đặc điểm hình thái 
- Trưởng thành: Thường đẻ trứng ở những trái được 20 ngày tuổi.
- Sâu non: màu nâu đậm và rất linh hoạt, đầu có màu đen. Sâu thường di chuyển đến trái khác khi trái đang bị hại đã bị khô. Thời gian sống của sâu non kéo dài khoảng 20 ngày. Cuối giai đoạn sâu non rơi xuống đất và làm nhộng.
- Nhộng: màu nâu vàng. Vòng đời của sâu đục trái biến động từ 26 – 31 ngày tùy điều kiện thời tiết
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Hình  4.15: Trưởng thành        Hình  4.16: Nhộng              Hình 4.17: Sâu non
5.2. Tập quán sinh sống và gây hại
- Trưởng thành: đẻ trứng vào kẽ giữa trái và hạt.
- Ấu trùng: mới nở cắn gặm lớp biểu bì bên ngoài và đục vào trong trái hoặc hạt non để ăn phần thịt trái hoặc hạt non phía bên trong. Lỗ đục của sâu thường được che phủ bởi lớp phân bài tiết của sâu.
- Sâu đục trái chỉ xuất hiện trong thời kỳ tạo trái non và hạt, thường vào khoảng 20 - 35 ngày sau khi hạt được hình thành và biến mất trong mùa mưa. 
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- Những hạt bị hại không thể tiếp tục phát triển, hạt trở nên nhăn nheo và khô đi, trái non bị rụng sau đó.
Hình 4.18: Sâu non cắn phá thịt trái           Hình 4.19: Triệu chứng do sâu đục trái
5.4. Biện pháp phòng trừ

- Biện pháp canh tác: 
+ Thu gom trái bị sâu đục tiêu hủy triệt để. 
+ Bón phân đầy đủ, cân đối để cây luôn khỏe mạnh, trái to và giúp vỏ trái cứng làm giới hạn sự xâm nhập của sâu.
- Biện pháp sinh học: Bảo vệ kiến vàng là tác nhân có hiệu quả xua đuổi không cho trưởng thành đẻ trứng vào trái và hạt đồng thời săn bắt ấu trùng khi chúng di chuyển từ trái đã bị hại sang trái khác.
- Biện pháp hóa học: Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam hiện chưa có thuốc đăng ký phòng trừ sâu đục trái điều. Có thể tham khảo sử dụng các hoạt chất sau để phòng trừ: Abamectin, Emamectin benzoate, Cypermethrin. 
6. Rệp sáp (Ferrisia virgata, Dysmicoccus brevipes)
6.1. Đặc điểm sinh học, tập quán sinh sống và gây hại

- Rệp sáp thường chính hút ở chồi non, lá non, chồi hoa và quả non. Khi mật độ cao rệp có thể gây khô bông và rụng quả non nhất là một số vườn sử dụng thuốc hóa học thường xuyên, lá non bị hại trở màu vàng nhạt do sự chích hút liên tục của rệp sáp.
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- Ngoài ra rệp sáp cũng tiết ra dịch ngọt và hơi dính, chất này thường rơi xuống mặt trên của lá, chồi và hoa ở các cành bên dưới tạo điều kiện cho nấm bồ hóng phát triển thành lớp đen che phủ bề mặt lá và cũng ảnh hưởng đến sự quang hợp của cây điều.
Hình 4.20: Các pha phát dục của rệp sáp hại điều
6.3. Biện pháp phòng trừ

- Biện pháp canh tác: Tưới nước, bón phân đầy đủ hạn chế sự phát triển của rệp sáp.
- Biện pháp hóa học: Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam hiện hành có 01 thuốc đăng ký phòng trừ rệp sáp hại điều như Emamectin benzoate (Agtemex 38EC, 4.5WG, 5WP).
7. Sâu róm đỏ (Cricula trifenestrata)
7.1. Đặc điểm hình thái
- Trưởng thành: dạng bướm, cơ thể dài 4-5 cm có nhiều lông và gai gây ngứa. Cánh mầu nâu vàng nhạt, phía trên màu đậm hơn, có các đốm và vệt rất rõ, phía dưới màu nhạt hơn, không có đốm. 
- Trứng: hình bầu dục dài 1,98mm, mới đẻ màu trắng về sau có màu cam và màu nâu tối lúc sắp nở. Trứng đuợc đẻ thành 2 hàng dọc theo mép ngòai của lá.
- Sâu non: Phủ 1 lớp lông dày và gây ngứa. Mới nở sâu non màu nâu vàng sau chuyển sang màu đỏ và có nhiều khoang đen xen kẽ. Sâu non đẫy sức dài 50-60 mm. Sâu non nhả tơ gắn các lá điều già lại làm tổ để hóa nhộng.
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- Nhộng: màng, có kén tơ màu kem bao quanh. Nhộng màu nâu đen
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Hình 4.21: Trưởng thành sâu róm đỏ                Hình 4.22: Trứngsâu róm đỏ
Hình 4.23: Sâu non sâu róm đỏ                    Hình 4.24: Nhộngsâu róm đỏ
7.2. Tập quán sinh sống và gây hại
- Sâu di chuyển và gây hại theo bầy đàn.

- Sâu tuổi lớn thường ăn trụi hết phần thịt lá và chỉ chừa lại gân chính.
- Sâu cắn phá làm cây trụi lá, suy kiệt và chết cành. 

7.3. Biện pháp phòng trừ
- Biện pháp canh tác 
+ Hàng năm sau khi thu hoạch xong cần tạo tán, tỉa cành thông thoáng để nhằm hạn chế trưởng thành đẻ trứng.
+ Dùng biện pháp xông khói, dùng lửa đốt sâu rụng xuống đất sau đó thu gom và đốt. 
+ Thu gom kén, các cành lá có ổ trứng và sâu non mới nở đem tiêu hủy.
- Biện pháp sinh học: Nếu có điều kiện thả kiến vống vàng, ong mắt đỏ là các loại thiên địch của sâu róm đỏ. 
- Biện pháp vật lý: Dùng bẫy đèn thu hút trưởng thành ở giai đoạn vũ hoá rộ vào bẫy để tiêu diệt.
- Biện pháp hoá học
+ Cần phòng trừ sâu róm đỏ kết thúc trước khi cây điều trổ bông, nếu phun thuốc vào thời kỳ trổ bông sẽ ảnh hưởng đến hoa điều.
+ Hướng vòi phun lên ngọn điều, trước khi phun nếu có điều kiện cần rung cây điều cho sâu róm rơi xuống đất, xử lý hiệu quả hơn.
+ Khi thấy sâu róm xuất hiện và có xu hướng phát triển có thể sử dụng một trong các loại thuốc sau để phòng trừ: Cypermethrin (Cyperan 10EC); Lambda-cyhalothrin (Vovinam 2.5 EC); Permethrin (Crymerin 50EC, Kilsect 10EC).
8. Sâu phỏng lá (Acrocercop syngramma):
8.1 Đặc điểm hình thái và sinh học

- Trưởng thành: Có kích thước nhỏ, màu xám  bạc 
- Sâu non: đẫy sức có màu đỏ, dài khoảng 6mm. Thời gian phát triển sâu non khoảng 9 ngày.
- Vòng đời của sâu phỏng lá từ 28 - 30 ngày 
8.2. Tập quán sinh sống và gây hại
- Gây hại trên cây điều, xoài, đậu đũa.
- Trứng đẻ trên lá non. Sâu non đục thành những đường hầm ở những lá non trên cây điều tơ, làm thành những đường ngoằn ngoèo, triệu chứng cuối cùng là những vệt phồng màu trắng trên lá. 
- Sâu xuất hiện quanh năm trong vườn điều, với tỷ lệ lá hại cao vào thời kỳ sau khi thu hoạch, trong thời kỳ ra lá non .
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Hình 4.25: Triệu chứng gây hại hỏng lá
8.3. Biện pháp phòng trừ

- Biện pháp canh tác: Ngắt bỏ các chồi non, lá non bị hại và tiêu diệt sâu.
- Biện pháp sinh học: Tạo điều kiện thuận lợi cho các loại thiên địch sinh trưởng và phát triển, trong số các thiên địch của sâu phỏng lá điều, kiến vàng là loài thiên địch ăn mồi rất có hiệu quả.

- Biện pháp hóa học: Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam hiện hành chưa có thuốc đăng ký phòng trừ sâu phỏng lá hại điều, có thể tham khảo sử dụng các hoạt chất Cypermethrin, Abamectin để phun xịt vào các thời kỳ cây ra các đợt chồi non mới.
9. Sâu kết lá (Orthaga exvinacea)
9.1. Đặc điểm sinh sống và gây hại
- Ngài vũ hóa về đêm, ban ngày ẩn nấp trong cây, ban đêm bay ra hoạt động. 

- Sâu non thường tập trung gặm biểu bì của lá. Sâu non tuổi lớn ăn hết phần thịt lá, gân lá và nhả tơ kết các lá lại với nhau và sống ở trong đó. Sâu từ tuổi 2 trở đi hoạt động rất nhanh nhẹn, khi bị động ẩn nấp trong tơ, khi lột xác thường để xác dính trong tơ. Khi bước sang tuổi 5, tốc độ ăn của sâu rất mạnh vì chúng cần tích lũy dinh dưỡng để bước vào thời kỳ hóa nhộng.
- Thời kỳ tiền nhộng sâu nhả tơ và nằm trong đó hóa nhộng. 
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- Sâu nhả tơ kết lá gây hại nặng trên các lá bánh tẻ, chúng nhả ra một loại tơ có chất dính và dai để tạo thành một lớp màng bao phủ quanh các đọt, cành, sau đó tiến hành gặm, cắn phá các lá trên đọt. Loài này gây hại gần như quanh năm, ngọn cây bị hại kéo túm vào nhau, tất cả các lá bị gặm hết chỉ còn trơ lại xương lá và cành khô. Mật độ sâu cao tập trung vào tháng 2 -3.

Hình 4.26: Các pha phát dục và triệu chứng gây hại của sâu kết lá
9.2. Biện pháp phòng trừ
- Dùng kéo cắt bỏ các đám lá bị sâu kết lại và tiêu diệt sâu non.
- Vào thời kỳ cây ra chồi và lá non mạnh, phun thuốc hóa học để phòng trừ. Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam hiện hành chưa có thuốc BVTV đăng ký phòng trừ sâu kết lá hại điều, có thể tham khảo sử dụng các loại thuốc để phòng trừ như Deltamethrin (Decis 2.5EC); Cypermethrin+Dimethoate (Nitox 30 EC).
10. Câu cấu (Hypomeces  sp.)

Câu cấu phân bố đều khắp các vùng trồng điều ở nước ta, phá hại trên nhiều loại cây trồng khác nhau như điều, ca cao, bạch đàn, keo…

10.1. Đặc điểm hình thái, đặc điểm sinh học

- Trưởng thành: Hình bầu dục dài, màu đen và được phủ đầy những vẩy mầu xanh kim loại óng ánh nên có mầu xanh lá cây rất đẹp. Trưởng thành dài 16 -20mm, mắt kép màu đen tròn, lồi rõ hai bên đầu, miệng có một cái vòi nhai rất phát triển . 
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- Ấu trùng: Thuộc dạng sùng, màu vàng. 
Hình 4.27: Câu cấu xanh trưởng thành và triệu chứnglá bị hại
10.2. Tập quán sinh sống và gây hại
- Câu cấu xanh xuất hiện và gây hại quanh năm, hoạt động mạnh vào ban ngày, nhiều nhất vào các đợt điều ra chồi non. Sức bay yếu và có tính giả chết. Khi bị lay động thì lẩn trốn, ẩn náu dưới mặt lá hoặc rơi xuống đất. 
- Vào đầu và cuối mùa mưa câu cấu phá hại mạnh. Các tháng mưa nhiều, thường rất ít vì là giai đoạn sâu non và trứng nằm trong đất dễ bị hư.
- Câu cấu ăn khuyết phiến lá, gân lá. Chồi non và cuống hoa bị cắn đứt làm rụng hoa. Nếu mật độ cao, bọ ăn phá làm cây xơ xác, không phát triển. 

10.3. Biện pháp phòng trừ

- Biện pháp canh tác: Không trồng các cây ký chủ phụ của câu cấu như dâm bụt làm hàng rào xung quanh vườn điều.
- Biện pháp hóa học: Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam hiện hành chưa có thuốc đăng ký phòng trừ câu cấu hại điều. Có thể tham khảo sử dụng một số loại thuốc BVTV sau để phòng trừ:
+ Vào thời điểm bọ trưởng thành bắt đầu phát sinh nhiều có thể tham khảo sử dụng thuốc trừ sâu dạng hạt hoạt chất Rotenone+Saponin 1(Sitto-nin 15BR, Ritenon 150BR) để trừ sâu non và  nhộng.
+ Cây bị phá hại nhiều có thể tham khảo một trong các loại thuốc trừ sâu phun lên lá như hoạt chất Permethrin (Permecide 50EC, Perkill 50EC).

11. Bọ trĩ (Scirtothrips dorsalis)
11.1. Đặc điểm hình thái
- Trưởng thành: Cơ thể mới vũ hóa màu trắng, sau chuyển thành màu vàng đậm, râu đầu có 8 đốt màu xanh nhạt. Trưởng thành hoạt động nhanh nhẹn khi bị khua động, chúng có thể bật nhảy và bay xa.
- Trứng hình quả thận màu trắng trong, dài 0,9mm, trứng đẻ rải rác trong mô lá, dưới lớp biểu bì.
- Sâu non có 02 tuổi, lúc đầu màu trắng đục sau chuyển sang màu vàng hoặc vàng đậm.
- Nhộng dài 0,7mm, cơ thể màu vàng nhạt, râu quặp về phía sau.

11.2. Đặc điểm gây hại
- Bọ trĩ gây hại chủ yếu trên lá non, hoa và quả non. Cả ấu trùng và thành trùng bọ trĩ đều gây hại.
- Bọ trĩ thường xuất hiện ở giai đoạn cây điều ra mầm hoa và đậu quả.
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- Trên quả non bị hại có vòng màu xám, quả bị biến dạng và da quả màu đen.
Hình 4.28: Triệu chứng gây hại của bọ trĩ
11.3. Biện pháp phòng trừ
- Biện pháp canh tác: Vệ sinh vườn sạch sẽ, cắt tỉa cành cho thông thoáng để hạn chế phát triển của bọ trĩ.
- Biện pháp hóa học: Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam hiện hành có một số loại thuốc đăng ký phòng trừ bọ trĩ/điều như: 
+ Abamectin (Aremec 45EC, Haihamec 3.6EC, Tineromec 3.6EC); 
+ Imidacloprid (Confidor 200SL, 200 OD, Midan 10 WP, T-email 70WG);

+ Nitenpyram (Nitensuper 220SL);

+ Thiamethoxam (Actara 25WG).

II. BỆNH HẠI

1. Bệnh lở cổ rễ 
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1.1. Triệu chứng gây hại 
- Cây con bị héo lá.

- Lớp vỏ của phần thân sát mặt đất bị thối, thâm đen và lõm vào trong. Cây con héo dần và chết.

- Nếu nhiễm bệnh ngay từ hạt giống thì khi gieo hạt mầm vừa nhú ra đã bị thối  
- Bệnh gây hại nặng cho cây con trong vườn ươm và vườn kiến thiết cơ bản, nhất là đối với cây con dưới 3 năm tuổi.

- Bệnh làm giảm tỷ lệ ghép sống và số cây xuất vườn.                                       Hình 4.29: Triệu chứng gây hại ở cây con                                   
1.2. Nguyên nhân, điều kiện phát sinh phát triển bệnh
- Bệnh do nấm Phytophthora  sp., Pythium sp., Fusarium sp., Rhizoctonia sp.
- Bệnh xuất hiện và phát triển mạnh khi ẩm độ đất quá cao. Do đất đóng bầu được lấy ở những nơi đã nhiễm mầm bệnh không được xử lý.
- Đây là bệnh rất phổ biến ở cây con có thể phát sinh ngay từ khi mới mọc đến khi cây 3 tuần tuổi.
1.3. Biện pháp phòng trừ
- Biện pháp canh tác:  Xử lý hạt giống trước khi gieo bằng  nước nóng (52 – 55oC, 2 sôi 3 lạnh).  Xây dựng vườn ươm nơi khô ráo thoát nước tốt.

- Biện pháp hóa học: Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam chưa có thuốc BVTV đăng ký để phòng trừ bệnh lở cổ rễ hại điều. Khi phát hiện cây con bị bệnh có thể tham khảo sử dụng các loại thuốc có hoạt chất Validamycin, Trichoderma sp., Metalaxyl... để phòng trừ.
2. Bệnh thán thư (Colletotrichum gloeosporioides, Gloeosporium sp.)

2.1. Triệu chứng gây hại 
Bệnh hại trên lá, chồi, chùm bông và trái. Triệu chứng ban đầu của bệnh là các đốm ướt màu sáng, sau đó chuyển sang màu đỏ nhạt, trên các chồi bánh tẻ, phát hoa và trái. Trên các vết bệnh có hiện tượng chảy nhựa. Trên lá vết bệnh là những đốm màu nâu không có hình dạng cố định.
- Trên chồi: vết bệnh chạy dọc theo chiều dài hoặc liên kết với nhau. Vết bệnh thường có màu nâu hoặc nâu đen và làm khô teo đọt.
- Trên bông: Vết bệnh xuất ở đầu nhánh bông, nách nhánh, cuống bông.  Bệnh làm khô và rụng bông.

- Ở trái non: Bệnh làm khô teo, đen trái sau đó trái rụng.  Hạt non nhăn nheo và teo lại.
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Hình 4.30: Vết bệnh điển hình trên lá non      Hình 4.31: Bệnh thán thư trên đọt
- Trên trái lớn: Bệnh làm cho phần nhân của hạt bị teo.  Bệnh màu nâu đậm điển hình.
- Bệnh thường xuất hiện ở phần tiếp giáp giữa cuống và trái, hoặc phần đít trái.

2.2. Nguyên nhân, điều kiện phát triển bệnh
- Bệnh do nấm Colletotrichum  gloeosporioides, Gloeosporium sp. gây ra.

- Nguồn bệnh phát tán nhờ nước, gió. 
- Gây hại nặng ở cây điều cho quả.
- Bệnh hại nặng ở các vườn cây rậm rạp, ít cắt tỉa, bọ xít muỗi hại nhiều. Trời có sương nhẹ, mưa nắng xen kẽ bệnh phát triển mạnh.

- Bệnh thường tấn công trên các chồi lá non, phát hoa, trái và hạt làm giảm năng suất và chất lượng hạt.

- Trên điều kiến thiết cơ bản bệnh gây hại nặng giai đoạn tháng 8-12. Ở giai đoạn kinh doanh, bệnh tập trung gây hại nặng vào 2 giai đoạn, tháng 3 - 5 (trổ hoa) và tháng 11 - 12 (quả non).

2.3. Biện pháp phòng trừ

- Biện pháp canh tác: 
+ Thường xuyên tỉa cành nhánh, tạo thông thoáng cho vườn cây. Cắt bỏ tiêu hủy những cành, lá bị bệnh. 
+ Làm cỏ, bón phân đầy đủ và cân đối theo quy trình để cây sinh trưởng tốt có sức chống chịu sâu bệnh tốt. 
+ Trồng cây chắn gió quanh vờn điều với những cây lớn như xà cừ để ngăn cản sự phát tán của bệnh qua gió.
+ Vệ sinh vườn: làm sạch cỏ dại, gom các cành chết nằm trong tán điều trước khi nở hoa và tiêu hủy các phần cây đã bị bệnh.
- Biện pháp hóa học:
+ Dùng thuốc BVTV phun khi cây điều bắt đầu ra lá non, chồi. Để hiệu quả cao thuốc cần được phun ở cả 3 giai đoạn ra chồi, bông và trái non và phun luân phiên các loại thuốc.
+ Thường xuyên theo dõi cây trồng, nếu xuất hiện bọ xít muỗi, rệp, cần phòng trừ kịp thời vì đây là tác nhân tạo vết thương để nấm bệnh xâm nhập và gây hại.
+ Sử dụng các thuốc BVTV trong danh mục được phép sử dụng có hoạt chất Citrus oil (MAP Green 6SL…), Copper Hydroxide (DuPontTM Kocide 46.1 WG…), Cuprous Oxide (Norshield 86.2WG…), Copper Oxychloride + Kasugamycin (New Kasuran 16.6WP…), Hexaconazole (Tungvil 5SC, 10SC…). Liều lượng và nồng độ theo hướng dẫn ghi trên bao bì.

3. Bệnh nấm hồng (Corticium salmonicolor)
3.1 Triệu chứng gây hại
- Bệnh hại trên cành và thân.
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- Trên cành,, triệu chứng ban đầu là những vết trắng  trên vỏ cây, sau đó được phủ đầy bởi lớp phấn bao phủ cành bị bệnh.
- Nấm xâm nhập vào lớp mô bên 
 trong và ngăn cản sự dẫn truyền của  nhựa cây, sau đó các cành cây chết khô  từ phía ngọn trở vào gốc cành. Lớp nấm này sau đó chuyển hồng là các bào tử của nấm. Giai đoạn kế tiếp là lớp vỏ bị nứt và tách ra, lá cây vàng và rụng dần.
 - Trên các cành bánh tẻ, ở vị trí phân nhánh, lớp vỏ ngoài có một lóp bột màu phớt hồng  đó là bào tử nấm. 
	Hình 4.32: Triệu chứng bệnh hại trên cành


3.2. Điều kiện phát triển bệnh
- Bệnh do nấm Corticium salmonicolor gây ra.
- Bệnh thường phát triển mạnh vào mùa mưa (tháng 6 - 9) và thường xuất hiện nhiều ở những vườn gần vườn cao su.
- Bệnh thường xuất hiện ở những cành khuất ánh sáng, trồng quá dầy, chăm sóc kém.

3.3. Biện pháp phòng trừ:
- Biện pháp canh tác: Cắt bỏ cành bị bệnh đem đốt để giảm nguồn bệnh. Cắt tỉa cành tạo thông thoáng cho vườn.
- Biện pháp hóa học: Thường xuyên kiểm tra vườn, phun phòng trị bệnh sớm khi chớm xuất hiện, nếu bệnh gây hại nặng phun từ 2 – 3 lần cách nhau 7 ngày/lần.
Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam hiện hành chưa có thuốc đăng ký phòng trừ bệnh nấm hồng hại điều, có thể tham khảo sử dụng một số hoạt chất sau: Validamycin, Copper Hydroxide để phòng trừ.
4. Bệnh nứt thân xì mủ (Diplodia sp.)
4.1. Triệu chứng gây hại và tác hại
- Trên chồi: Vết bệnh màu nâu đen kèm theo có dịch cây ứa ra. Ban đầu dịch có màu trong suốt, sau đó chuyển sang màu nâu đậm.
- Trên thân chính và cành: Bệnh cũng gây những vết nứt dọc trên diện tích bị bệnh và có nhựa chảy ra từ đó.
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- Phần mô bên trong của phần bị bệnh có màu nâu đỏ và những hang nhỏ li ti trong có chứa chất dịch màu đỏ nhạt.
Hình 4.33: Vết bệnh trên chồi, thân
4.2. Nguyên nhân, điều kiện phát triển bệnh
- Bệnh do nấm Diplodia sp. gây ra. 
- Bệnh thường biểu hiện triệu chứng sau khoảng 2 - 3 năm trồng. Thường gây hại nặng ở những vườn điều ở giai đoạn kinh doanh. Trong một năm bệnh thường xuất hiện từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau

- Bệnh tấn công vào thân cây, các cành chính rồi sau đó làm cây yếu dần đi.
4.3. Biện pháp phòng trừ

- Biện pháp canh tác:

+ Thường xuyên tỉa cành nhánh, tạo thông thoáng cho vườn. 

+ Làm cỏ, bón phân đầy đủ và cân đối theo quy trình để cây sinh trưởng tốt có sức chống chịu sâu bệnh tốt. 

+ Khi xuất hiện bệnh cần cắt cành bệnh mang ra khỏi vườn, gom đốt tiêu hủy tránh lây lan nguồn bệnh. Dùng Bordeaux 3% bôi lên vết cắt. 

- Biện pháp hóa học: Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam hiện hành chưa có thuốc đăng ký phòng trừ bệnh nứt thân, xì mủ hại điều. Có thể tham khảo sử dụng hoạt chất Copper Hydroxide để phòng trừ:
Lưu ý: Cạo sạch vết bệnh, quét dung dịch thuốc trực tiếp vào vết bệnh.

5. Bệnh đốm lá (Phomopsis annacadii)

5.1. Triệu chứng gây hại: 

- Bệnh hại chủ yếu trên cây con ở vườn ươm và điều giai đoạn kiến thiết cơ bản. Cây con từ 3 - 5 lá thường bị bệnh nặng và cũng gây hại ở cây lớn khi ra lá non.

- Ban đầu trên lá có chấm xanh sẫm rồi lan dần thành các vết rộng, tế bào chết, vết bệnh chuyển sang màu nâu hoặc đen. 
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Hình 4.34: Triệu chứng gây hại của bệnh đốm lá hại  điều
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5.2. Nguyên nhân, điều kiện phát sinh phát triển bệnh
- Bệnh do nấm Phomopsis annacadii gây ra
- Bệnh thường hay phát sinh trong mùa mưa. Khi mưa nhiều bệnh tập trung ở ngọn cây, khi nắng bệnh chuyển xuống lá gần gốc.
5.3. Biện pháp phòng trừ

- Vườn ươm cây giống phải bố trí ở nơi khô ráo, thoát nước tốt.

- Biện pháp hóa học: Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam hiện hành chưa có thuốc đăng ký phòng trừ bệnh đốm lá hại điều. Có thể tham khảo sử dụng các loại hoạt chất Cooper Hydroxide, Copper Oxychloride để phòng trừ.
III. QUẢN LÝ TỔNG HỢP SÂU BỆNH HẠI VƯỜN ĐIỀU
IPM trên cây điều là một chiến lược quản lý dịch hại tổng hợp nhằm hạn chế việc sử dụng thuốc BVTV, bảo đảm an toàn môi trường, sinh thái, sức khỏe cộng đồng, góp phần đưa sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững thông qua việc áp dụng phối hợp một cách hài hòa nhiều biện pháp phòng trừ khác nhau. Trong IPM, biện pháp canh tác và biện pháp sinh học được ưu tiên hàng đầu. Thuốc BVTV chỉ áp dụng trong các trường hợp thật sự cần thiết.
1. Định nghĩa về quản lý dịch hại tổng hợp (IPM)
“IPM là một hệ thống quản lý dịch hại mà trong khung cảnh cụ thể của môi trường và biến động quần thể của các loại dịch hại, sử dụng tất cả các kỹ thuật và biện pháp thích hợp có thể được, nhằm duy trì mật độ loài gây hại ở dưới mức gây ra những thiệt hại kinh tế” (Theo FAO, 1972).
2. Những nguyên tắc của IPM
- Không thể tiêu diệt hết các cơ thể gây hại trên đồng ruộng mà chỉ có thể duy trì mật số của chúng ở dưới mức gây hại kinh tế.

- Không thể quan niệm IPM là một “quy trình in sẵn” để áp dụng trong mọi trường hợp, ở mọi nơi, mọi lúc, mà cần coi đó như là một nguyên tắc thực hiện trong mỗi tình huống cụ thể.

- Những biện pháp có thể áp dụng trong IPM rất đa dạng và phong phú và ngày càng được đưa ra sử dụng rộng rãi trong sản xuất.

Nguyên tắc chung của biện pháp phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại điều:

- Theo dõi thường xuyên để có thể phát hiện và dự báo tình hình sâu bệnh hại trước khi phát sinh thành dịch.
- “Phòng” là chủ yếu, “trừ’ là quan trọng.
- Sử dụng nhiều biện pháp xen kẽ nhau.
3. Các biện pháp trong quản lý dịch hại tổng hợp
3.1. Giống
Sử dụng giống điều là những cây ghép với đặc tính: sớm mang trái, năng suất cao, khả năng thích nghi rộng đã được Bộ NN&PTNT công nhận. Ví dụ như PN1, AB0508, AB29…Để có một cây con khỏe  đủ điều kiện xuất vườn để đem đi trồng cần lưu ý đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật từ trong vườn ươm:

- Hạt giống trước khi gieo ươm phải được xử lý bằng nước ấm (2 sôi 3 lạnh, nhiệt độ khoảng 52-550C) hay bằng một số loại thuốc trừ nấm như Mancozeb, Iprodione.

- Đất gieo hạt hoặc đất làm ruột bầu cũng phải được xử lý bằng thuốc trừ nấm, dùng bạt nilon che kín 10 ngày sau đó dở bạt trộn đều đất trước khi đóng bầu 3 ngày.
- Xây dựng vườn ươm nơi khô ráo, thoáng mát.
- Đảm bảo mật độ gieo vừa phải.
- Nguồn nước tưới cho vườn ươm phải sạch sẽ, không bị ô nhiễm.

- Cây làm gốc ghép và cành ghép phải sạch sâu bệnh và sinh trưởng khỏe
3.2 Biện pháp canh tác
- Vệ sinh đồng ruộng: Làm cỏ để vườn thông thoáng, giảm ẩm độ cũng như phá huỷ nơi trú ẩn của sâu bệnh hại.

+ Đối với những vườn không bị sâu bệnh thì có thể ủ tàn dư để làm phân bón.
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+ Đối với vườn bị sâu bệnh phá hại cần cắt bỏ cành bị hại như mọt đục quả, mọt đục cành, rệp sáp hại quả, nấm hồng… thu gom tàn dư và tiêu hủy.
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         Hình 4.35: Thu gom tàn dư, đốt
- Luân canh và xen canh:

+ Luân canh: Khi chọn lựa cây trồng trong công thức luân canh cần lưu ý không chọn những cây có cùng đối tượng gây hại như cây điều thì biện pháp luân canh mới có hiệu quả.

+ Xen canh: Có thể trồng xen các cây đậu phộng, đậu xanh, đậu đen, bắp, bông vải, khoai mỳ… trong vườn điều để giảm cỏ dại. Tuy nhiên không nên trồng đậu đũa vì cây đậu đũa hấp dẫn bọ xít muỗi, là sâu hại chính của cây điều. Lưu ý, khi trồng xen cần cách mép tán cây điều 1m.

- Trồng cây chắn gió: Giảm sự lây lan của nguồn bệnh. Giảm tác hại của gió: gió mạnh sẽ làm cây dễ bị vết thương do cọ sát, cây bị gãy cành hoặc bật gốc.

- Thực hiện tốt các quy trình trồng trọt: 
+ Thời vụ trồng: trồng đúng thời vụ để giúp cây sinh trưởng phát triển tốt, bộ rễ phát triển mạnh, tăng khả năng chống chịu với điều kiện ngoại cảnh bất lợi và sâu bệnh hại.

+ Mật độ trồng hợp lý nhằm tạo điều kiện để cây sinh trưởng phát triển tốt, phát huy đặc tính giống, vườn thông thoáng…giúp công tác điều tra cũng như chăm sóc cây dễ dàng đồng thời giảm thiểu tác hại của sâu bệnh hại.

- Thu hoạch kịp thời: hạn chế các loại sâu bệnh gây hại quả và hạt giúp đảm bảo năng suất và chất lượng hạt.
4.2 Biện pháp vật lý, cơ giới
- Dùng nhân lực để bắt giết dịch hại: Có thể dùng vợt, bẫy, dao, cưa để chặt, cưa cành quả bị sâu bệnh. 

- Dùng bẫy bả để diệt sâu:
+ Dùng bẫy đèn: Để bắt giết các côn trùng ưa thích với ánh sáng đèn.

+ Tổ chức bẫy đèn vào thời kỳ trưởng thành xuất hiện nhiều: thực hiện liên tục 3 – 5 ngày, bắt đầu từ 19 – 23 giờ. Nguồn ánh sáng là đèn điện cao áp…

+ Đèn đặt trên chậu nước có một lớp dầu mỏng. Đặt đèn cao hơn bề mặt cây trồng từ 30 – 40cm. Bẫy đèn phải được đặt nhiều nơi mới có hiệu quả. Trời mưa, sáng trăng hiệu quả sẽ bị hạn chế.

+ Bả độc được dùng để trừ các loại côn trùng có xu hướng thích mùi vị, hóa chất. Thành phần bả gồm chất hấp dẫn dịch hại và có 1% chất độc. Ví dụ: Bả chua ngọt (diệt họ ngài đêm và các loại sâu bướm): Thành phần bả gồm 4 phần mật + 4 phần giấm + 1 phần rượu + 1 phần thuốc BVTV trộn đều cho vào chậu đặt trên bờ ruộng hoặc trên giá cao 1 – 1,2m, đặt 4 – 5 chậu/ha. Bả mở vào ban đêm, ban ngày đậy lại.

- Dùng nhiệt độ - ẩm độ: Mỗi loài sâu bệnh hại đều có yêu cầu về nhiệt độ, ẩm độ nhất định. Nếu vượt quá ngưỡng yêu cầu đó, chúng không thể tồn tại. Có thể áp dụng các biện pháp sau:

+ Sấy, phơi khô nông sản để cất giữ.

+ Dùng nước nóng để diệt sâu bệnh và nấm hại trên hạt giống.

4.3. Biện pháp sinh học
- Dùng các loài vi sinh vật gây bệnh cho côn trùng: Trong tự nhiên côn trùng bị chết do nhiều loại vi sinh vật khác nhau gây bệnh. Những loại thiên địch này được nghiên cứu và tạo thành các hợp chất trừ sâu vi sinh. Ví dụ:

+ Chế phẩm Bt để trừ sâu bộ cánh phấn, bộ chế phẩm vi sinh Bacillus penetrans dùng để trừ tuyến trùng.

+ Chế phẩm nấm trắng Beauveria bassiana (trừ sâu đục thân, sâu róm), nấm xanh Metarhizium anisopliae (trừ bọ xít), nấm Zoophthora radicans (trừ rệp muội).

+ Chế phẩm Trichoderma có tác dụng tốt trong việc ngăn chặn sự gây hại của các tác nhân gây bệnh nằm trong đất như nấm, tuyến trùng. Trichoderma đã được chế biến và đóng gói lưu hành như các loại thuốc phòng trừ sâu bệnh khác. Chế phẩm này có thể dùng để xử lý hạt trước khi gieo trồng; phun lên vết bệnh; ủ với phân hữu cơ để vô bầu hoặc ủ với phân hữu cơ bón trực tiếp cho cây:
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 Đối với bệnh trong vườn ươm (Bệnh lở cổ rễ): Sử dụng Trichoderma  sp.  để ủ phân như sau: Tàn dư thực vật (rơm, cỏ, lục bình, lá cây…) + phân chuồng (đã mất mùi hôi, khoảng ¼ tổng thế tích). Trộn đều và gom thành đống (đáy 2m, cao 1,2 – 1,5m) sau đó tưới nước vừa đủ ẩm (nắm chặt tay thấy nước rịn ra). Tưới nấm Trico-ĐHCT (20 – 30g/m3) sau đó phủ bạt nhựa để giữ ẩm. Tưới bổ sung hàng tuần để giữ ẩm. Đảo đống ủ sau 3 tuần. Sau 6 - 8 tuần khi phân đã hoai có thế sử dụng để vào bầu ươm cây con.

Đối với bệnh gây hại rễ: Tàn dư thực vật như cỏ, rơm, lục bình, lá…đã phơi héo (10 - 20kg/gốc) + Phân gia súc đã ủ hoai (3 - 5kg/gốc) + Chế phẩm vi sinh Trico-ĐHCT (5 - 15g/gốc). Dùng cuốc răng xới quanh tán cây, bón 1 lớp xác bả thực vật xen kẻ 1 lớp phân gia súc, tưới nước đều sau đó tưới chế phẩm Tricô- ĐHCT lên trên. Sau đó đậy cỏ và tưới nước 2 - 3 ngày/lần để giữ ẩm cho nấm vi sinh phát triển tốt và tiêu diệt nấm gây bệnh. Bổ sung phân hữu cơ hoai mục hoặc xác bả thực vật để nấm Tricoderma sp. phát triển tốt.

Đối với một số bệnh trên thân, lá, trái…có thể sử dụng chế phẩm Tricô- ĐHCT phun trực tiếp lên thân, lá, trái (trong mùa mưa) để phòng, trị bệnh với liều lượng 2 - 5g/l (ngâm 15 phút).

- Sử dụng côn trùng bắt mồi và ký sinh: 
+ Dùng thiên địch là côn trùng để trừ côn trùng. Những côn trùng thiên địch sẽ giết chết các loại sâu hại như sâu róm, bọ đục cành, xén tóc như là thức ăn của chúng. Một số côn trùng có ích hiện diện trên đồng ruộng như: Bọ ngựa, bọ rùa, ruồi, bọ mắt vàng, ong ký sinh, kiến sư tử, kiến lửa.

+ Thiên địch của bọ xít muỗi: kiến vàng, bọ ngựa, nhện…
IV. QUẢN LÝ CỎ DẠI
1. Tác hại của cỏ dại 

- Cỏ dại cạnh tranh dinh dưỡng: Trong suốt quá trình sinh trưởng và phát triển, cỏ dại đã sử dụng nguồn dinh dưỡng có trong đất và do con người bón bổ sung cho cây. Cỏ dại phát triển mạnh đã làm thất thoát một tỉ lệ khá lớn các nguồn dinh dưỡng bón vào đất.

- Cỏ dại cạnh tranh nước: Cùng với dinh dưỡng, cỏ dại đã sử dụng nguồn nước trong đất để thực hiện các phản ứng sinh lý, sinh hóa và sự thoát hơi nước thông qua khí khổng của cơ thể. Chúng làm giảm lượng nước cung cấp cho nhu cầu cần thiết của cây trên đồng ruộng . 

- Cỏ dại cạnh tranh ánh sáng : Khi cây điều còn nhỏ nhiều loài cỏ dại có sức sinh trưởng rất mạnh có thể vươn cao che lấp làm cây thiếu ánh sáng. 
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- Ngoài ra, cỏ dại còn là cầu nối, là nơi trú ẩn của nhiều loại dịch hại nguy hiểm gây hại trên cây cây điều. Vì vậy hạn chế sự gây hại của cỏ dại là giải pháp quan trọng góp phần tăng năng suất và phẩm chất cây điều.

Hình 3.36: Cỏ dại cạnh tranh với cây điều
Do vậy, việc trừ cỏ trong những năm đầu tiên là rất quan trọng. Trong thời gian cây còn nhỏ cần làm sạch cỏ ngay  trong gốc và cách mép tán từ  30-50 cm, thường làm sạch cỏ 3 đến 4 đợt/năm. Vào cuối mùa mưa nên phát dọn sạch cỏ và đốt hoặc cày chống cháy ngay để hạn chế cháy vườn vào mùa khô. Trong vườn điều kinh doanh đã khép tán, làm cỏ 1 năm 2-3 lần vào đầu, giữa và cuối mùa mưa. Việc làm cỏ và dọn sạch vườn vào cuối mùa mưa có tác dụng giúp cho việc thu hoạch sản phẩm được thuận lợi.

2. Phân loại cỏ dại 

Căn cứ theo đặc điểm hình thái người ta phân biệt 3 nhóm cỏ dại gồm: Cỏ hòa thảo, cỏ chác lác, cỏ lá rộng:

- Họ hòa thảo: thân thường có hình trụ tròn rỗng, có lóng, đốt đặc. Bẹ lá ôm lấy thân, phiến lá dài, hẹp, mọc đứng hoặc hơi xiên theo trục thân theo hai hàng dọc. Gân lá song song, cấu trúc mặt trên và dưới giống nhau. Bẹ và phiến lá phân biệt rõ ràng. Hạt đóng khít, phát hoa thường kiểu gié. Dĩnh quả, rễ chùm.

Ví dụ: cỏ lồng vực, cỏ đuôi phụng, cỏ lông tây, cỏ túc hình.
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Hình 4.37: Cỏ tranh                                     Hình 4.38: Cỏ lá gừng
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- Họ cỏ Lác: thân cứng, xốp, có nhiều cạnh. Bẹ và phiến lá đồng nhất; phiến lá dài, hẹp; gân lá song song. Lá mọc thành ba hàng xoắn ốc dọc theo trục thân. Hạt rời, phát hoa thường kiểu chùm, chùm tụ tán... quả bì, rễ chùm. Ví dụ: cỏ chác, cỏ cháo, cỏ lác rận, cỏ cú, cỏ năng.
           Hình 4.39: Cỏ cú nhỏ                                Hình 4.40   Cỏ cú dẹp
- Cỏ lá rộng: thân thường hình trụ tròn hoặc hơi vuông cạnh, phân nhánh. Lá rộng, đa dạng, mặt trên và dưới có cấu trúc khác nhau. Gân xếp theo hình lông chim. Thí dụ: cỏ xà bông, rau dền, rau muống, rau mương; gân song song xếp theo hình rẽ quạt. Thí dụ: rau mác bao, rau bợ. Hoa rất phát triển, nhiều cánh rõ rệt. Kiểu phát hoa đa dạng: hoa đơn, hoa đầu, chùm, tán, chùm tụ tán...

+ Cỏ một lá mầm: hạt chỉ có một tử diệp, cây sinh trưởng thành cỏ lá hẹp; gân lá song song, lá mọc hơi xiên hay đứng, rễ chùm. Đỉnh sinh trưởng bọc kín trong bẹ lá. Thí dụ: cỏ lồng vực, cỏ đuôi phụng, lúa cỏ,...
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+ Cỏ hai lá mầm: hạt có hai tử diệp, lá thường rộng, gân lá hình lông chim, mỏng, mềm, ít lông, rễ thường là rễ cọc, ăn sâu, điểm sinh trưởng lộ ra ngoài, hoa nhiều cánh rõ rệt. Thí dụ: rau mương, cỏ xà bông. Không phải tất cả cỏ lá rộng đều là song tử diệp.
 Hình: 4.41 Cỏ hôi                               Hình 4.42 Lửa đằng cẩn
3. Các biện pháp trừ cỏ dại
- Xác định thời điểm làm cỏ: Căn cứ vào giai đoạn sinh trưởng của cây, đặc điểm thời tiết và kết hợp làm cỏ khi bón phân.

+ Năm thứ nhất: 3 tháng/ 1lần làm cỏ kết hợp xới xáo vun gốc và bón phân. Vì cây điều còn nhỏ đất trống nhiều ta phải kết hợp cây trồng xen giai đoạn này để giảm thiểu sự sinh trưởng của cỏ, làm cỏ kỹ vùng xung quanh gốc cây từ 1 – 2 mét.

+ Năm thứ hai: 2 lần/năm (vào cuối mùa khô, cuối mùa mưa).
+ Năm thứ ba: 1 lần/năm (chỉ làm cỏ, xới đất, vun gốc vào cuối mùa khô).
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+ Từ năm thứ tư: khi cây đã khép tán chỉ làm cỏ khi kết hợp bón phân, chủ yếu áp dụng biện pháp trừ cỏ bằng thuốc và phát dọn vườn, đốt hay cày chống cháy vào mùa khô.
- Các biện pháp trừ cỏ:
+ Trừ cỏ bằng cơ giới: Các vườn điều trồng trên đất dốc không nên làm cỏ trắng giữa các hàng điều mà chỉ nên cắt cỏ giữa hàng để chống xói mòn đất.

Trong thời gian cây còn nhỏ cần làm cỏ trắng ngay trong gốc và cách mép tán từ 30-50 cm, làm cỏ 3-4 đợt /năm. Diện tích còn lại dùng để trồng xen cây ngắn ngày. Vào cuối mùa mưa nên phát dọn sạch cỏ  hoặc cày chống cháy giữa các hàng điều để ngăn ngừa cháy vườn điều vào mùa khô.

Trong vườn điều kinh doanh đã khép tán, chỉ làm cỏ trắng theo hình vành khăn chiếu theo tán để bón phân, diện tích còn lại phát cỏ 2-3 lần/năm. 

Dùng máy phát cỏ cầm tay rất thuận lợi, tiết kiệm được công lao động.


+ Trừ cỏ bằng thuốc trừ cỏ: có ưu điểm hơn biện pháp cơ giới là đất ít bị rửa trôi xói mòn hơn. Các loại thuốc trừ cỏ có thể phân loại theo nhiều cách:

+ Theo giai đoạn cỏ bị diệt có thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm (Ví dụ Sofit ) ức chế hạt cỏ nảy mầm ), thuốc trừ cỏ hậu nảy mầm diệt cây cỏ sau nảy mầm (đa số các thuốc trừ cỏ trong nhóm này). 

Một số nguyên tắc sử dụng thuốc trừ cỏ: Sử dụng thuốc vào giai đoạn cỏ còn non, chưa ra hoa. Phun thuốc đúng nồng độ, đủ lượng nước theo khuyến cáo ghi trên nhãn mỗi loại thuốc. Phun thuốc ướt đều mặt lá cỏ. Tránh phun thuốc vào tán lá của cây. Cỏ dại trước khi phun thuốc. Cỏ chết các bộ phận trên mặt đất 10 ngày sau khi phun thuốc Glufosinate ammonium.

Hình 4.45: Cỏ dại trước (A) và sau (B) khi phun thuốc diệt cỏ

Một số loại thuốc trừ cỏ có thể sử dụng trong vườn điều như Glufosinate ammonium (Proof 150SL, Hallmark 150SL, Glufosan 200SL,....) với liều lượng, nồng độ và khả năng diệt cỏ theo hướng dẫn của nhà sản xuất.






















Hình 4.43: Làm cỏ gốc vườn điều








Hình 4.44: Máy phát cỏ cầm tay
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